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Câu nêu hoạt động
Trang 32

Từ ngữ chỉ hoạt động .
Luyện tập:

https://www.facebook.com/groups/629898828017053
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Tìm những từ ngữ chỉ hoạt động kết hợp 
được với mỗi từ chỉ sự vật sau:1.

rau

thịt

cá

từ ngữ chỉ hoạt động

M: rửa rau, luộc rau, nhặt rau, ….
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Xếp các từ chỉ hoạt động dưới đây vào 2 nhóm:2.

kho xào vào lên hầm

đi ra nướng luộc xuống
Từ chỉ hoạt động 

di chuyển.
M: đi

Từ chỉ hoạt động 
nấu ăn.
M: kho
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Xếp các từ chỉ hoạt động dưới đây vào 2 nhóm:2.

xào vào lên hầm

ra nướng luộc xuống

Từ chỉ hoạt động 
di chuyển.

Từ chỉ hoạt động 
nấu ăn.

kho

đi
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Chọn từ ở bài tập 2 thay cho ô vuông để hoàn 
thành các câu nêu hoạt động trong đoạn văn:

Ngày Chủ nhật, mẹ chợ mua thức ăn. Nam bếp

giúp mẹ. Nam nhặt rau, còn mẹ rửa cá và thái thịt. Rồi mẹ

bắt đầu nấu nướng, mẹ cá, rau, thịt. Chẳng

mấy chốc, gian bếp đã thơm lừng mùi thức ăn.

đi vào

kho xào

3.

luộc
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Chọn từ ở bài tập 2 thay cho ô vuông để hoàn 
thành các câu nêu hoạt động trong đoạn văn:

Ngày Chủ nhật, mẹ ra chợ mua thức ăn. Nam xuống   

bếp giúp mẹ. Nam nhặt rau, còn mẹ rửa cá và thái thịt.

Rồi mẹ bắt đầu nấu nướng, mẹ nướng cá, luộc rau,

hầm/ nướng thịt. Chẳng mấy chốc, gian bếp đã thơm

lừng mùi thức ăn.

3.
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Hôm nay nhà Titi có khách đến ăn tối. Vậy là vào 
buổi sáng, mẹ đã chở Titi đến siêu thị mua đồ về để 
chuẩn bị cho bữa tối. Hãy xem mẹ Titi sẽ nấu những 
món gì và em hãy giúp Titi mua đồ phụ mẹ nhé!
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1

Đây là rau gì?

ĐI CHỢ CÙNG TITI NHÉ!

Cải thìa
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Để làm gà rán cần những 
nguyên liệu chính nào?

ĐI CHỢ CÙNG TITI NHÉ !

Gà, bột chiên giòn

2
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Đây là nguyên liệu để làm 
món gì?

ĐI CHỢ CÙNG TITI NHÉ !

Nem rán
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Để nấu món thịt kho tàu 
cần mua những gì?

ĐI CHỢ CÙNG TITI NHÉ!

Thịt heo ba chỉ, trứng
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Để nấu món canh chua 
cần mua những gì?

ĐI CHỢ CÙNG TITI NHÉ !

Cá, thơm, cà chua, me, bạc hà.
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Titi và mẹ đã mua đủ đồ cho bữa tối. Bây giờ thì về 
nhà thôi nào!
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Cảm ơn quý thầy cô
và các em học sinh

đã theo dõi!
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